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1
Hộ bà Trương Thị Phượng, địa chỉ Thôn 7, 

xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
267/55

ONT, 

CLN
242,8 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Đất chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất, đất sử 

dụng ổn định từ 1998 đến nay.
3051 27/6/2024

2
Hộ bà Vũ Thị Nhị, địa chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, 

tỉnh Đắk Lắk
296/55

ONT, 

CLN
458,1 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Đất chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất, đất 

khai hoang sử dụng ổn định từ 1998 đến nay.
4392 28/8/2024

368/43 LUC 81,1 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 3001 27/6/2024

369/43 LUC 59,8 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 3002 27/6/2024

348/43 LUC 87,3 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 2998 27/6/2024

395/43 LUC 20,0 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 3007 27/6/2024

417/43 LUC 89,6 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 3010 27/6/2024

428/43 LUC 62,9 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 3011 27/6/2024

450/43 ONT 338,1 CLN Thôn 7, xã Ea Ô 4405 28/8/2024

167,7 LUC Thôn 7, xã Ea Ô

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

133,0 LUC Thôn 7, xã Ea Ô đã cấp GCN cho hộ ông Trương Văn Cung

236/66 NHK 236/66 217,5 NHK Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSDĐ BI 960345  do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 01/4/2014, 
5695 4/10/2024

343/43 LUK 393/9 101,0 LUK Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSDĐ M 840895 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998, chỉnh lý ngày 23/6/2021
2997 27/6/2024

378/43 LUK 406/9 66,7 LUK Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSDĐ M 840895 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998, chỉnh lý ngày 23/6/2021
3003 27/6/2024

421/9 20,0 LUK Thôn 7, xã Ea Ô

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

422/9 83,4 LUK Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSDĐ M 840895 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998, chỉnh lý ngày 23/6/2021

391/43 LUK 438/9 36,1 LUK Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSDĐ M 840895 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998, chỉnh lý ngày 23/6/2021
3006 27/6/2024

449/43 LUC 150,1 NTS Thôn 7, xã Ea Ô

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

3015 27/6/2024

3008 27/6/2024

379/43

3
Hộ ông Long Văn Râm, địa chỉ Thôn 7, xã 

Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

402/43

3004 27/6/2024

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT KÈM QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Để thực hiện Dự án Hồ Krông Pách Thượng, giai đoạn 2 (Các tuyến kênh N30-1, N30-4, N30-8, N30-10 tại xã Ea Ô)

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 04/8/2026 của UBND xã Ea Ô về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày 09/9/2026 của UBND xã Ea Ô)

LUC

LUK
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283/43 LUK 98,0 LUK Thôn 7, xã Ea Ô 2991 27/6/2024

308/43 LUK 123,0 LUK Thôn 7, xã Ea Ô 2993 27/6/2024

5
Ông Nguyễn Huy Hoài và bà Vũ Thị Thơm, 

địa chỉ Thôn 8, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
161/30

ONT, 

CLN
156/12 39,7 CLN Thôn 8, xã Ea Ô

Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 

014740 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 17/5/2016
2958 27/6/2024

6
Hộ ông Long Văn Thàng (1974), địa chỉ 

Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
170/44 CLN 14,9 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Sử dụng từ năm 2000. Theo QĐ số 2831/QĐ-UBND 

ngày 31/07/2007 của UBND tỉnh thu hồi đất lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

4377 28/8/2024

68/43 NHK 118a/11 195,7 NHK Thôn 7, xã Ea Ô
GCN số CH 530210 do Sở Tài nguyên môi trường 

tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 09/3/2017
2974 27/6/2024

79/11 95,4 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

82/11 126,0 CLN Thôn 7, xã Ea Ô Phần diện tích đã cấp GCN cho ông Đào Xuân Hồ 

51/43 ONT 78/11 543,2 NHK Thôn 8, xã Ea Ô
GCN số  M908854 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998, chỉnh lý ngày 13/5/2024
4406 28/8/2024

681/43 NHK 77/11 1.378,9 NHK Thôn 8, xã Ea Ô
GCN số  M908855 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998, chỉnh lý ngày 13/5/2024
4374 28/8/2024

317/43 LUC 60,0 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 2995 27/6/2024

349/43 LUC 63,1 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 2999 27/6/2024

350/43 LUC 60,7 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 3000 27/6/2024

759/43 NHK 121/11 286,5 NHK Thôn 7, xã Ea Ô
GCN số M 840916 do UBND huyện Ea Kar cấp 

ngày 14/11/1998 , Thay đổi CSPL ngày 24/10/2019
3021 27/6/2024

163/43
ONT, 

CLN
122/11 749,1 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M840915 do 

UBND huyện Ea Kar cấp ngày 14/11/1998
2978 27/6/2024

238/43 LUC 70,8 SON Thôn 7, xã Ea Ô Lấn chiếm sông suối năm 2005 2986 27/6/2024

242/43 LUK 128/11 83,4 LUK Thôn 7, xã Ea Ô
GCN số CH 530211 do Sở Tài nguyên Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 09/3/2017
2987 27/6/2024

820/43 LUK 106,0 LUK Thôn 7, xã Ea Ô 3023 27/6/2024

276/43 LUC 91,7 LUC Thôn 7, xã Ea Ô 2990 27/6/2024

25/17 LUK 25/17 198,3 LUK Thôn 7, xã Ea Ô 2876 27/6/2024

19/17 LUK 19/17 157,7 LUK Thôn 7, xã Ea Ô 2875 27/6/2024

122/17 LUK 145,7 RSX Thôn 7, xã Ea Ô 2880 27/6/2024

13
Hộ ông Đỗ Văn Đức, địa chỉ Thôn 7, xã Ea 

Ô, tỉnh Đắk Lắk
28/17 LUK 28/17 38,0 LUK Thôn 7, xã Ea Ô

GCNQSD đất được UBND huyện Ea Kar cấp số CY 

156023 ngày 27/01/2021 thay đổi cơ sở pháp lý 

27/6/2023

2877 27/6/2024

4
Hộ bà Trương Thị Mòn, địa chỉ Thôn 7, xã 

Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

737/43 3020 27/6/2024

Hộ ông Nguyễn Thanh Tài và bà Nguyễn Thị 

Phượng,  địa chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk 

Lắk

11
Hộ ông Nguyễn Văn Công và bà Nguyễn Thị 

Lý, địa chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
Sử dụng từ năm 1999. Theo QĐ số 2831/QĐ-UBND 

ngày 31/07/2007 của UBND tỉnh thu hồi đất lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

8

Hộ ông Ngô Văn Chánh, địa chỉ phường 

Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

9
Hộ ông Long Văn Thàng (1962), địa chỉ 

Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

Sử dụng từ năm 1998. Theo QĐ số 2831/QĐ-UBND 

ngày 31/07/2007 của UBND tỉnh thu hồi đất lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

Sử dụng từ năm 1999. Theo QĐ số 2831/QĐ-UBND 

ngày 31/07/2007 của UBND tỉnh thu hồi đất lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

7

Hộ ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn 

Thị Nga, địa chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk 

Lắk

12
Hộ bà Ngô Thị Cúc, địa chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, 

tỉnh Đắk Lắk

Sử dụng đất tháng 3/2004; theo QĐ số 1773/QĐ-

UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh thu hồi đất 

lâm trường Ea Kar giao cho địa phương

NHK

10
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346,9 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

455,1 NTS Thôn 7, xã Ea Ô

97/17 LUK 97/17 192,9 LUC Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSD đất số AP 471602 ngày 04/12/2009 

UBND huyện Ea Kar
2878 27/6/2024

15
Ông Trương Văn Sắn và bà Hoàng Thị Nhật, 

địa chỉ Thôn 9, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
110/17 CLN 110/17 320,1 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

GCNQSD đất số AP 471573 ngày 04/12/2009 

UBND huyện Ea Kar
2879 27/6/2024

16
Hộ ông Vũ Trung Kiên, địa chỉ Thôn 7, xã Ea 

Ô, tỉnh Đắk Lắk
124/17 LUK 124/17 402,0 LUC Thôn 7, xã Ea Ô

GCNQSD đất số AP 471545 ngày 04/12/2009 

UBND huyện Ea Kar thay đổi cơ sở pháp lý ngày 

21/3/2023 và ngày 29/4/2023

5257 28/8/2024

17
Ông Triệu Văn Tùng, địa chỉ Thôn 7, xã Ea 

Ô, tỉnh Đắk Lắk
147/55 CLN 147/55 628,9 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

GCNQSD đất số BO 014586 cấp ngày 17/6/2016, 

thay đổi cơ sở pháp lý ngày 14/4/2020
4389 27/6/2024

137/55 CLN 137/55 307,6 CLN Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSD đất số BO 014885 cấp ngày 25/8/2016, 

thay đổi cơ sở pháp lý ngày 17/10/2023
3047 27/6/2024

343/55 CLN 343/55 108,0 CLN Thôn 7, xã Ea Ô
GCNQSD đất số CP 078210 cấp ngày 15/10/2018, 

thay đổi cơ sở pháp lý ngày 17/10/2023
3055 27/6/2024

90/55 CLN 90/55 303,5 NHK Thôn 7, xã Ea Ô GCNQSD đất số BI 960094 cấp ngày 22/10/2013 4407 28/8/2024

791,6 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương. 

3,0 DGT Thôn 7, xã Ea Ô Lối đi dân sinh

20
Bà Lê Thị Xuân, địa chỉ Thôn 8, xã Ea Ô, 

tỉnh Đắk Lắk
52/66 CLN 52/66 627,8 NHK Thôn 7, xã Ea Ô GCNQSD đất số BI 960024 cấp ngày 22/10/2013 3068 27/6/2024

21
Hộ ông Triệu Văn Hướng, địa chỉ Thôn 7, xã 

Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
13/66

ONT, 

CLN
461,4 CLN Thôn 7, xã Ea Ô Sử dụng ổn định liên tục từ 1996 đến nay 3066 27/6/2024

22
Hộ ông Hoàng Văn Đạo, địa chỉ Thôn 7, xã 

Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
162/44 CLN 768,8 CLN Thôn 7, xã Ea Ô

Đất sử dụng từ 1998. Theo QĐ số 2778/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2000 của UBND tỉnh thu hồi đất Lâm 

trường Ea Kar giao cho địa phương

3029 27/6/2024

49 thửa 12.858,6 m2

5244 28/8/2024

Sử dụng đất năm 2001. Theo QĐ 920/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2007 của UBND tỉnh thu đất lâm trường 

Ea Kar giao địa phương14
Ông Đặng Văn Ka và bà Vũ Thị Tuyến,  địa 

chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

18
Ông Bùi Văn An và bà Phạm Thị Tường,  địa 

chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

19
Ông Triệu Văn Kiểm và bà Lưu Thị Oanh,  

địa chỉ Thôn 7, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

ONT, 

CLN
136/17

107/55 4400 28/8/2024

Tổng cộng (m2)

CLN
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